Phụ lục:
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-BNN-KL ngày      tháng 10 năm 2023 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	STT
	Tên văn bản

	1. 
	Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

	2. 
	Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và EU về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT)

	3. 
	Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp

	4. 
	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội

	5. 
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

	6. 
	Luật Hải quan năm số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

	7. 
	Luật Quản lý ngoại thương 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017

	8. 
	Luật Lâm nghiệp số 17/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017

	9. 
	Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017

	10. 
	Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

	11. 
	Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015

	12. 
	Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016

	13. 
	Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

	14. 
	Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 

	15. 
	Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thẩm phẩm Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

	16. 
	Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật luật nghiệp

	17. 
	Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản

	18. 
	Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

	19. 
	Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

	20. 
	Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

	21. 
	Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

	22. 
	Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 

	23. 
	Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

	24. 
	Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

	25. [bookmark: _GoBack]
	Thông tư số 26/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

	26. 
	Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

	27. 
	Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyên giao nộp nhà nước



